
1 2 3 4 1 2 3
1 12D15802010001 Nguyễn Duy Khánh 17/04/1994 XD12D01 5 5 0 0 3 0 0 0 13
2 12D15802010002 Nguyễn Hồng Khánh 11/03/1994 XD12D01 5 5 0 0 3 0 0 0 13
3 12D15802010014 Đặng Yến Thanh 29/02/1992 XD12D01 5 5 3 0 5 0 0 0 18
4 12D15802010015 Phạm Đặng Duy Thái 18/06/1994 XD12D01 5 5 0 0 3 0 0 0 13
5 12D15802010021 Nguyễn Thị Hồng Loan 20/04/1994 XD12D01 5 5 3 4 3 0 5 0 25
6 12D15802010022 Trần Thêm Lộc 26/02/1994 XD12D01 5 5 0 0 3 0 0 0 13
7 12D15802010023 Lê Đức Lộc 08/01/1993 XD12D01 5 5 0 0 3 0 0 5 18
8 12D15802010025 Lê Hoàng Phú 10/11/1994 XD12D01 5 5 0 0 3 0 0 0 13
9 12D15802010030 Nguyễn Hồng Phúc 18/10/1994 XD12D01 5 5 0 4 3 0 0 0 17
10 12D15802010034 Nguyễn Trần Thanh Tú 03/04/1994 XD12D01 5 5 3 4 5 0 0 0 22
11 12D15802010036 Nguyễn Văn Vinh 16/11/1994 XD12D01 5 5 0 0 5 0 0 0 15
12 12D15802010043 Huỳnh Tam Hưng 22/07/1994 XD12D01 5 5 0 0 3 0 0 0 13
13 12D15802010046 Cao Hồng Khanh 12/01/1994 XD12D01 5 5 0 0 3 0 0 0 13
14 12D15802010053 Nguyễn Nhật Trường 08/11/1994 XD12D01 5 5 5 4 5 5 0 0 29
15 12D15802010060 Nguyễn Công Toại 06/04/1994 XD12D01 5 5 0 4 3 0 0 0 17
16 12D15802010075 Lê Thanh Thủ 16/04/1994 XD12D01 5 5 3 0 3 0 0 5 21
17 12D15802010083 Nguyễn Hửu Danh 31/01/1994 XD12D01 5 5 0 0 3 0 0 0 13
18 12D15802010084 Nguyễn Hửu Danh 25/01/1994 XD12D01 5 5 0 0 3 0 0 0 13
19 12D15802010088 Mai Thị Tiểu My 08/03/1994 XD12D01 5 5 3 4 3 0 0 0 20
20 12D15802010090 Huỳnh Tiến Khang 17/06/1994 XD12D01 5 5 3 0 3 0 0 0 16
21 12D15802010091 Ngô Thanh Tú 04/02/1994 XD12D01 5 5 0 4 3 0 0 0 17
22 12D15802010092 Phạm Thị Thanh Nhi 18/06/1994 XD12D01 5 5 5 4 5 0 5 0 29
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23 12D15802010093 Phạm Văn Quốc 30/11/1994 XD12D01 5 5 3 4 3 0 5 0 25
24 12D15802010094 Nguyễn Phúc Nhiên 25/10/1994 XD12D01 5 5 3 4 5 0 0 0 22
25 12D15802010113 Nguyễn Phan Xuân Hòa 10/05/1994 XD12D01 5 5 0 0 3 0 0 0 13
26 12D15802010168 Lương Vũ Đăng Khoa 18/08/1994 XD12D01 5 5 0 4 3 0 0 0 17
27 12D15802010169 Lê Văn Quí 15/05/1994 XD12D01 5 5 0 4 3 0 0 5 22
28 12D15802010170 Nguyễn Quốc Cường 10/04/1994 XD12D01 5 5 0 0 3 0 0 0 13
29 12D15802010171 Võ Chí Nguyện 16/09/1994 XD12D01 5 5 3 4 3 0 0 0 20
30 12D15802010172 Tiền Thái Bảo 03/12/1994 XD12D01 5 5 0 0 3 0 0 0 13
31 12D15802010177 Đoàn Văn Hiển 1992 XD12D01 5 5 0 0 3 0 0 0 13
32 12D15802010179 Nguyễn Hoàng Huynh 20/06/1993 XD12D01 5 5 0 0 3 0 0 0 13
33 12D15802010187 Võ Hoàng Lâm 05/10/1994 XD12D01 5 5 0 0 3 0 0 0 13
34 12D15802010191 Nguyễn Văn Thái 21/08/1994 XD12D01 5 5 0 0 3 0 0 0 13
35 12D15802010193 Võ Quốc Duy 07/10/1993 XD12D01 5 5 3 4 3 0 5 5 30
36 12D15802010199 Nguyễn Công Danh 10/04/1993 XD12D01 5 5 5 5 5 5 5 35
37 12D15802010200 Võ Hoài Nhân 10/12/1993 XD12D01 5 5 0 0 3 0 0 0 13
38 12D15802010201 Trần Quốc Khánh 02/09/1994 XD12D01 5 5 0 0 3 0 0 0 13
39 12D15802010205 Bùi Văn Phúc 08/02/1994 XD12D01 5 5 0 0 3 0 0 0 13
40 12D15802011098 Bùi Hữu Tài 25/09/1994 XD12D01 5 5 0 0 3 0 0 0 13
41 12D15802011099 Tạ Thanh Điền 20/07/1993 XD12D01 5 5 0 4 3 0 0 0 17
42 12D15802011181 Nguyễn Đức Tú 08/08/1993 XD12D01 5 5 0 0 3 0 0 0 13


